
DANH MỤC THẦU VẬT TƯ VĂN PHÒNG KHÁC NĂM 2025                                                

Stt Danh mục hàng hóa Nguồn gốc, Quy cách Đvt Số
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Bột giặt Lix  260g Việt Nam gói 2600

2 Xà bông Lifebouy 90g Việt Nam cục 500
3 Thảm vải caro Việt Nam tấm 200

4 Bọc rác xanh - vàng (loại dẻo) Việt Nam Kg 1000

5 Cuộn cáng màng Việt Nam cuộn 20

6 Bọc đen bóng loại lớn Việt Nam kg 10

7 Bọc PE Việt Nam Kg 280

8 Bọc Xốp Jin  (loại trắng dẻo) Việt Nam Kg 370

9 Bọc có dây kéo tăng đưa Việt Nam kg 10

10 Chổi ny lon Việt Nam cây 30

11 Dây thun XK Việt Nam Kg 45

12 Giấy cuộn ( loaị tốt ) Emos Việt Nam cặp 180

13 Cước xanh Việt Nam miếng 300
14 Cước màu Việt Nam miếng 25
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15 NRC Sunlight 800ML Việt Nam chai 65

16 Tẩy Sumo đa năng Việt Nam chai 20

17 Tẩy Javel Lix  1L Việt Nam chai 100

18 Chiếu lát Việt Nam, KT  0.8 tấc  XK chiếc 130
19 Khăn siêu âm dày Việt Nam cái 1300

20 Khăn Habachi Việt Nam,KT34 x 86  (Đà
nẵng) cái 20

21 Bao tay cao su cầu vồng (loại dày) Việt Nam cặp 20

22 Móc phơi đồ nhôm lớn Việt Nam chục 50

23 Mùng chiếc 1m2 Việt Nam cái 20

24 Mền chỉ len Việt Nam cái 20

25 Drap thun 1m Việt Nam cái 20

26 Bao áo gối Việt Nam cái 25

27 Gối nằm thường (có bao áo) Việt Nam cái 100

28 Bình xịt cồn ( loại tốt ) Việt Nam cái 150

29 Chổi dừa Việt Nam cây 3
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30 Cây lau nhà Việt Nam cây 3

31 Dây gàn đồ Việt Nam dây 4

32 Tạp dề 2 lớp Việt Nam cái 10

33 Hộp đựng xà bông Việt Nam cái 60

34 Xô Duy tân 10 L Việt Nam ( Duy Tân ) cái 25

35 Xô Duy Tân 20L Việt Nam ( Duy Tân ) cái 80

36 Xô nhựa Duy Tân 45 L Việt Nam cái 10

37 Thùng nhựa Duy tân 120 L Việt Nam cái 8

38 Can nhựa 30L Việt Nam cái 10

39 Thùng rác đại (xanh lá + vàng) Việt Nam(Duy Tân)30L cái 40

40 Thùng rác đạp lớn (xanh lá + vàng) Việt Nam(Duy Tân) 22L cái 50

41 Thùng rác trung (xanh lá +
vàng+trắng) Việt Nam(Duy Tân) 16 cái 50

42 Thùng rác nhỏ (xanh lá + vàng+ trắng) Việt Nam(Duy Tân) 12L cái 40
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43 Thùng rác nhí (xanh lá + vàng) Việt Nam(Duy Tân) 3L cái 50

44 Thau mũ Duy Tân 4.8 tấc Việt Nam cái 12

45 Keo nhựa Việt Nam, (2 lít) cái 12

46 Sọt nhựa có quai Việt Nam (Duy Tân) 20L cái 15

47 Sọt nhựa có quai lớn Việt Nam (Duy Tân) 30L cái 15

48 Sọt vuông có nắp Việt Nam (Duy Tân) 30L cái 10

49 Sọt nhựa tròn lớn 269 Việt Nam (Duy Tân) 30L cái 7

50 Thau tắm em bé Việt Nam (Duy Tân) 25L cái 2

51 Bàn chải chà chân Việt Nam cái 40

52 Ca múc nước (gáo đại) Việt Nam cái 70

53 Dép nhựa nữ tổ ong Việt Nam đôi 20

54 Dép nhựa nam tổ ong Việt Nam đôi 20

55 Khay đựng cơm lớn Việt Nam ( Duy Tân ) cái 40

56 Móc tròn phơi khăn Sao Sáng Việt Nam ( Duy Tân ) cây 10

57 Vải thun trải bàn Việt Nam mét 30

58 Dây nilon Việt Nam, cuộn 1 kg ( loại
tốt ) (Dây dầu ) cuồn 12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



59 Rổ mủ 25x35  (Duy tân) Việt Nam (Duy Tân) cái 40

60 Rổ mủ Việt Nam, KT 30 x 40
 (Duy Tân)

cái 25

61 Chổi cỏ Việt Nam cây 5

62 Đèn pin khám bệnh (LED) loại tốt Việt Nam cái 70

63 Pin Pana 2A đỏ, xanh Indonesia ( Pana) cục 1200
64 Pin Pana 3A đỏ, xanh Indonesia ( Pana) cục 1200
65 Pin trung Pana  Indonesia ( Pana) cục 600
66 Ổ khóa 5p thau vàng (loại tốt ) China cái 70

67 Ổ khóa Việt Tiệp 5P (loại tốt ) Việt Nam( Việt Tiệp) cái 50

68 Hộp nhựa vuông có nấp (loại 3 lít) Việt Nam (Duy Tân) nắp có
quai cầm cái 10

69 Hộp nhựa vuông có nấp (loại 5 lít) Việt Nam(Duy Tân)nắp có
quay cầm cái 4

70 Bàn trải đánh răng Việt Nam cây 10

71 Kem đánh răng Việt Nam chai 10

72 Lược trải đầu Việt Nam cây 10

73 Simili ( loại tốt ) Việt Nam mét 50

74 Bao ni lon Việt Nam cái 50

75 Cao su trãi bàn ( loại dẽo ) Việt Nam mét 30

Tổng cộng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                       DANH MỤC THẦU VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2025                                             

Stt Danh mục hàng hóa Nguồn gốc Quy cách Đvt Số
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Viết bíc ( thiên long ) Việt Nam 20 cây/hộp. thiên long 0.5 cây 4000
2 Viết lông dầu ( thiên long ) Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 150
3 Viết lông bảng ( thiên long ) Việt Nam 10 cây/ hộp  (Thiên Long) cây 150
4 Viết lông kim ( thiên long ) Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 300
5 Viết để bàn Bến Nghé Việt Nam 10 cây/ hộ (Thiên Long) bộ 35
6 Viết dạ quang toyo Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 25
7 Viết xóa TL CP02 Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 60
8 Viết chì ( 4B ) Việt Nam 10 cây/ hộp.4B cây 70
9 Đồ chuốt chì S-01 Việt Nam 40 cái/ hộp cái 50

10 Gôm mực 2 đầu
 (gôm mực, gôm viết chì ) Việt Nam 24 cục/ hộp cục 80

11 Cuộn băng xóa Plus Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 10
12 Ruột xóa Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 5
13 Thước kẻ lớn 5t Việt Nam 1 cây/ túi .Dulimark cây 10
14 Thước 3 tấc cứng Việt Nam 1 cây/ túi ,Dulimak cây 40
15 Kéo vĩ  lớn k20 Việt Nam 1 cây/ vĩ.flexoffice cây 100
16 Cây gỡ kim Eagle Việt Nam 10 cây/ hộp (Thiên Long) cây 10
17 Cây bấm lổ Eagle 837 Việt Nam 1 cái/ hộp cây 2
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18 Bàn cắt nén giấy (MODEL:858A3 ) Made in China

 1 bàn/hộp(PAPER CUTTER)
 MODEL: 858A3; Max cutting
size: 430 x 410mm; Maxcutting
thickness: 400 sheets

cái 1

19 Lưỡi dao bàn cắt nén giấy Made in China PEPER CUTTER(MODEL:858A3) lưỡi 4
20 Bấm lổ KW Trio 978 chính hãng Việt Nam 1 cây/ hộp, KW Trio 978 chính hãng cây 1
21 Bấm plus Việt Nam 10 cây/ hộp.kẩngo cây 120
22 Bấm giấy lớn Việt Nam 1 cây/ hộp (KW- trio, 05000) cây 2
23 Tập 100 trang Việt Nam 10 cuốn/ lốc cuốn 120
24 Tập 200 trang SV Việt Nam 5 cuốn/ lốc.SV loai lớn cuốn 120
25 Sổ CK7 Việt Nam 5 cuốn/ lốc cuốn 20
26 Sổ caro lớn Việt Nam 5 cuốn/ lốc KT 30cm x 40cm dày 200 trangcuốn 20
27 Sổ caro trung Việt Nam 5 cuốn/ lốc, KT 25cm x 33cm dày 200 trangcuốn 20
28 Băng keo trong , đục Việt Nam 6 cuộn/ cây, KT 5cm  dày cuộn 150
29 Băng keo màu Việt Nam 6 cuộn/ cây, KT 5cm ( loại tốt ) cuộn 120
30 Băng keo 2 mặt Việt Nam 24 cuộn/ cây, (loại nhỏ ) KT 1,2cm cuộn 80
31 Băng keo sốp Việt Nam 12 cuộn/ cây, KT 2,4cm cuộn 30
32 Bìa sơ mi nút Việt Nam 12 cái/ xấp cái 1100
33 Bìa sơ mi lá Việt Nam 12 cái/ xấp cái 1100
34 Bìa lỗ A4 Việt Nam 100 cái/ xấp xấp 10
35 Bìa sơ mi  60 lá Việt Nam 1 cái/ 60 lá cái 30
36 Bìa sơ mi hộp 20p Việt Nam 1 cái/ hộp, KT 20cm cái 30
37 Bìa 3 dây (loại nhỏ ) 7 cm Việt Nam 10 cái/ hộp, KT (loại nhỏ ) 7 cm cái 50
38 Bìa 3 dây (loại nhỏ )10 cm Việt Nam 10 cái/ hộp, KT (loại nhỏ ) 10 cm cái 40
39 Bìa 3 dây (loại lớn )15 cm Việt Nam 10 cái/ hộp, KT (loại nhỏ ) 15 cm cái 50
40 Bìa trình ký Meka A4 Việt Nam 2 cái/ lốc cái 30
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41 Bìa trình ký đôi A4 Việt Nam 1 cái/ hộp cái 10
42 Bìa sơ mi nhiều ngăn Việt Nam 1 cái/ hộp cái 20
43 Bìa sơ mi kẹp bệnh án Việt Nam 1 cái/ hộp cái 50
44 Sơ mi 2 kẹp Việt Nam 1 cái/ hộp cái 10
45 Bìa sơ mi còng A4 (Thiên Long) Việt Nam 1 cái/ hộp.flexoffice cái 15
46 Hộp đựng viết 168 Việt Nam 1 cái/ hộp cái 20
47 Kệ đựng hồ sơ liên hoàn 3 ngăn( Duy tân) Việt Nam 1 cái/ túi. Kệ đứng và kệ nằm cái 25
48 Máy tính Casio 122TV Japan 1 cái/ hộp.Casino 122TV cái 20
49 Giấy note 3x3 Việt Nam 6 xấp/ lốc, KT 3x3cm xấp 60
50 Giấy note hàng rào Việt Nam 6 xấp/ bọc bọc 25
51 Bìa A4 màu 100 tờ/xấp Việt Nam 100 tờ/ xấp xấp 30
52 Giấy A5 Double Indonesia 500 tờ/ ram. Double gram 250
53 Giấy A4 For 70 xanh, hồng , vàng Việt Nam 500 tờ/ ram (xanh, hồng, vàng) gram 60
54 Giấy A4 70 IK plus Indonesia 500 tờ/ ram . IK plus gram 700
55 Giấy A3/70 PaperOne Indonesia 500 tờ/. PapenOne gram 100
56 Giấy bìa A3 fort 100 xanh,hồng ,vàng Việt Nam 500 tờ/ ram gram 40
57 Giấy A4 (fort 68 ) VIN - ECO Việt Nam 500 tờ/ ram.Ik copy( paper)65 gram 1200
58 Giấy A5 (fort 68 ) VIN - ECO Việt Nam 500 tờ/ ram.Ik copy( paper)65 gram 500

59
Giấy ( Bìa bệnh án )fort 100
hồng,xanh,vàng,trắng. Tráng màng
bóng mặt trong (485mm*300mm)

Mỹ 100 tờ/ xấp cái 15000

60 Giấy (Bao XQ nhỏ) fort 100 (370* 540mm) Việt Nam 100 tờ/ xấp tờ 15000

61 Giấy (Bao XQ lớn)fort 100 (390mm*530mm)Việt Nam 100 cái/ xấp tờ 500

62 Bao thư trung fort 100 (180mm*240mm) Việt Nam 100 cái/ xấp cái 150
63 Giấy bìa fort 100  A4 xanh, hồng , vàng Việt Nam 500 tờ/ ram gram 30
64 Giấy bìa fort 100  A5 xanh, hồng , vàng Việt Nam 500 tờ/ ram gram 10
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65 Giấy manh Việt Nam 12 tờ/ xấp xấp 20
66 Giấy bìa kiếng Việt Nam 100 tờ/ xấp xấp 3
67 Mực dấu Shiny Taiwan 12 chai/ lốc. Shiny chai 70
68 Keo dán TL-G08 Việt Nam 12 chai/ lốc. Thiên long chai 2000
69 Keo dán ( loại khô ) Việt Nam 12 chai/ lốc chai 40
70 Kim Plus số 10 Việt Nam 20 hộp/ lô. Plus hộp 1200
71 Kim bấm số 3 ( 23/6 ) Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 120
72 Kim bấm lớn đại  Tri-O 23/13 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 30
73 Kim bấm lớn  Tri-O -  23/10 Việt Nam 10 hộp/ lô hộp 30
74 Kẹp giấy Inox C32 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 180
75 Kẹp bướm 15 Việt Nam 12 hộp/ lô. hộp 500
76 Kẹp bướm 19 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 300
77 Kẹp bướm 25 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 300
78 Kẹp bướm 32 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 200
79 Kẹp bướm 41 Việt Nam 12 hộp/ lô hộp 70
80 Kẹp bướm 51 Việt Nam 5 hộp/ lô hộp 70
81 Sáp đếm tiền Việt Nam 1 cái/ hộp hộp 80
82 Tăm bông có mực ( loại tốt ) Việt Nam 1 cái/ hộp hộp 50
83 Giấy than Thái tốt Thái Lan 100 tờ/ xấp hộp 3
84 Giấy đề can ( A4 ) Việt Nam 100 tờ/ xấp xấp 5
85 Nẹp giấy (Accor nhựa Eagle ) Việt Nam 10 hộp/ lô hộp 3
86 Thước dây Việt Nam sợi 3
87 Nilon bao sổ Việt Nam 100 mét/ cuộn cuộn 40
88 Chổi quét máy vi tính Việt Nam 1 cây/ hộp cây 10
89 Ly mủ nhỏ (rau câu) Việt Nam 50 cái/ lốc lốc 40
90 Ly Nha đam Việt Nam 50 cái/ lốc lốc 140
91 Dao rọc giấy ( loại tốt ) Việt Nam 10 cây/ lô cây 15
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92 Lá cờ nước ( loại lớn ) Việt Nam KT ngang 140 x dài 185cm lá 12
93 Lá cờ phướng Việt Nam KT 60 x 120 loại vải so lá 30
94 Giấy Linh Xuân Việt Nam KT 40 x 50 (20 kg/thùng) Kg 40
95 Lưỡi lam Bic Việt Nam 5 cái/ hộp hộp 12
96 Khăn giấy vuông An AN Việt Nam 100 cái/ xấp xấp 120
97 Móc dán tường ( loại tốt ) 2 cái/ vĩ Việt Nam ( loại tốt ) 2 cái/ vĩ vĩ 60

TỔNG CỘNG 0
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